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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số :          /QĐ-UBND Nam Định, ngày     tháng   năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

“về việc phê duyệt Danh mục, Bản đồ khoanh định vùng hạn chế, khu vực 

phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định” 
    

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy 

định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

về việc quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh 

giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy 

định việc hạn chế khai thác nước dưới đắt; 

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia 

hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Nam Định 

về việc phê duyệt đề án: Khoanh định vùng hạn chế khai thác, khu vực phải đăng ký 

khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh  

Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc đề án: 

Khoanh định vùng hạn chế khai thác, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên 

địa bàn tỉnh Nam Định; 

 Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-STNMT ngày 06/7/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Nam Định về việc thành lập ban quản lý thực hiện đề án: Khoanh định 

vùng hạn chế khai thác, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh 

Nam Định; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số…../TTr-

STNMT ngày……….… về việc phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, khảo 

sát, đánh giá tài nguyên, hiện trạng nước dưới đất và khoanh vùng hạn chế, khu vực 

đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định”; 

DỰ THẢO 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-80-2006-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-13426.aspx
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục, Bản đồ khoanh định vùng hạn chế, khu vực 

phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định, cụ thể như sau: 
- Diện tích khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tầng Holocen (qh) 

là  97.761,18 ha, trong đó: 

+ Đối với vùng hạn chế 1 là  43.309,80 ha; 

+ Đối với vùng hạn chế 1 liền kề là 24.036,82 ha; 

+ Đối với vùng hạn chế 3 là 17.223,81 ha; 

+ Đối với vùng hạn chế hỗn hợp là 13.190,74 ha.  

- Diện tích khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tầng Pleistocen 

(qp) là 121.935,90 ha, trong đó: 

+ Đối với vùng hạn chế 1 là   45.927,62 ha; 

+ Đối với vùng hạn chế 1 liền kề là 29.607,29 ha; 

+ Đối với vùng hạn chế 3 là 29.402,09 ha; 

+ Đối với vùng hạn chế hỗn hợp là 16.998,89 ha.  

- Diện tích khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tầng Neogen (n) 

là  80.153,37 ha, trong đó: 

+ Đối với vùng hạn chế 1 là  43.075,95 ha; 

+ Đối với vùng hạn chế 1 liền kề là  6.667,57 ha; 

+ Đối với vùng hạn chế 3 là   14.123,69 ha; 

+ Đối với vùng hạn chế hỗn hợp là 16.286,16 ha.  

(Chi tiết như Phụ lục I và bản đồ kèm theo). 

- Diện tích khoanh định khu vực phải đăng kí khai thác nước dưới đất là 

32.066,9 ha. 

(Chi tiết như Phụ lục II và bản đồ kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Tổ chức công bố Danh mục, Bản đồ khoanh định vùng hạn chế, khu vực 

phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định; đồng thời 

hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và việc đăng ký khai thác 

nước dưới đất theo quy định. 

Căn cứ Danh mục, Bản đồ các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất được 

phê duyệt, tổ chức thống kê, cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu và lập danh 

sách các công trình khai thác nước dưới đất hiện có thuộc các vùng hạn chế 



3 
 

đã được công bố; lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước 

dưới đất theo quy định của Nghị định 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của 

Chính phủ. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất UBND tỉnh ban hành 

quy định mực nước hạ thấp trong khai thác nước dưới đất và việc đăng ký khai 

thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh (theo quy định tại Thông tư số 

27/2014/TT- BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

Hàng năm, tổng hợp số liệu báo cáo kết quả đăng ký khai thác nước dưới 

đất trên địa bàn tỉnh. Định kỳ 05 năm (hoặc trong những trường họp cần thiết) 

chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh điều 

chỉnh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác 

nước dưới đất phù hợp với tình hình thực tế. 

2. Giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh: 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành 

phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến việc hạn chế khai thác nước dưới 

đất và đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định. 

- Phối hợp quản lý, giám sát trong quá trình lập các quy hoạch, kế hoạch, 

đầu tư xây dựng, cho phép triển khai các dự án, đề án thuộc lĩnh vực ngành có 

hoạt động khai thác nước dưới đất phù hợp với quy định về việc hạn chế khai 

thác nước dưới đất. 

3. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện việc hạn chế 

khai thác nước dưới đất; việc đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên 

địa bàn theo quy định tại Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của 

Chính phủ và Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất; đồng 

thời theo dõi, cập nhật số liệu đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn; 

giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp hạn chế khai 

thác nước dưới đất trên địa bàn theo quy định của Nghị định số 167/2018/NĐ-

CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ. 

4. Hằng năm tổng hợp, gửi báo cáo kết quả việc tổ chức đăng ký khai 

thác nước dưới đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường; thường xuyên thực hiện 

rà soát, đề xuất điều chỉnh bổ sung Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước 

dưới đất thuộc địa bàn quản lý cho phù họp với tình hình thực tế, gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường để tổng họp, báo cáo UBND tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa 

học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, 
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Ban Quản lý các Cụm Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghiệp, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND 

tỉnh; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC VÙNG HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định) 

1. Danh mục vùng hạn chế 1 

- Đối với các khu vực thuộc vùng hạn chế 1 (vùng lõi bãi rác, nghĩa trang, vùng 

ô nhiễm) thì dừng toàn bộ mọi hoạt động khai thác nước dưới đất hiện có (nếu có) và 

xem xét, quyết định việc xử lý, trám lấp giếng theo quy định tại Thông tư số 

72/2017/TTBTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT; 

- Đối với các khu vực liền kề của vùng mặn, bãi rác, nghĩa trang đã ghi trong 

danh mục thì không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác 

nước dưới đất mới và thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác đối với các công trình 

hiện có như sau: 

+ Đối với công trình không có giấy phép: Xử phạt vi phạm hành chính theo quy 

định của pháp luật, dừng hoạt động khai thác và thực hiện việc xử lý, trám lấp giếng 

theo quy định, trừ công trình đang khai thác NDĐ phục vụ mục đích sinh hoạt và phòng 

chống thiên tai, thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nhưng không có giấy phép 

thì được cấp phép nếu đủ điều kiện để cấp, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định của pháp luật; 

+ Đối với công trình có giấy phép: Được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu 

lực của giấy phép và chỉ xem xét gia hạn, điều chỉnh, cấp lại đối với công trình cấp nước 

sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng chống thiên tai nếu đủ điều kiện để được gia hạn, 

điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. 

2. Đối với vùng hạn chế 3 

- Không cấp phép thăm dò, khai thác để xây dựng thêm công trình khai thác nước 

dưới đất mới; 

- Đối với công trình không có giấy phép: Dừng khai thác và thực hiện việc xử lý, 

trám lấp giếng theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của 

Bộ trưởng Bộ TN&MT, trừ trường hợp công trình khai thác để cấp nước cho các mục 

đích cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng chống thiên tai thì được xem xét, cấp 

giấy phép nếu đủ điều kiện để được cấp giấy phép khai thác theo quy định của pháp luật 

về tài nguyên nước, sau khi chấp hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính theo 

quy định của pháp luật; 

- Đối với công trình đã có giấy phép: Được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn 

hiệu lực của giấy phép và tiếp tục được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy 

phép nếu đủ điều kiện được cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép theo quy định 

của pháp luật về tài nguyên nước. 

3. Đối với vùng hạn chế hỗn hợp 

Việc áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Vùng hạn chế hỗn hợp được xem 

xét, quyết định trên cơ sở các biện pháp hạn chế khai thác tương ứng với từng vùng hạn 

chế 1, 3. 
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TT Xã Huyện 

Vùng hạn chế 1 (ha) Vùng hạn chế 3 (ha) Vùng hạn chế 5 (ha) 

V1-qh 
V1LK -

qh 
V1-qp 

V1LK -

qp 
V1-n V1LK -n V3-qh V3-qp V3-n V5-qh V5-qp V5-n 

1 Bình Hòa Giao Thủy 4,99 157,06 406,74 0,00 406,74 0,00 87,63 0,00 0,00 122,02 209,62 209,62 

2 Bạch Long Giao Thủy 121,50 336,97 134,02 341,81 163,63 383,36 71,53 0,00 10,15 104,38 173,25 165,76 

3 Giao An Giao Thủy 0,00 0,00 1375,98 0,00 594,33 0,00 225,58 0,00 0,00 0,19 225,74 225,74 

4 Giao Châu Giao Thủy 2,44 309,72 628,63 0,00 628,63 0,00 10,56 0,00 0,00 131,04 141,52 141,52 

5 Giao Hương Giao Thủy 0,00 42,63 776,90 0,00 776,90 0,00 165,83 0,00 0,00 14,89 180,73 180,73 

6 Giao Hà Giao Thủy 8,60 137,16 425,06 0,00 425,06 0,00 111,17 0,00 0,00 112,55 223,68 223,68 

7 Giao Hải Giao Thủy 0,00 82,76 455,48 0,00 455,48 0,00 97,12 0,00 0,00 3,96 101,07 101,07 

8 Giao Lạc Giao Thủy 0,00 0,00 492,38 0,00 686,72 0,00 194,43 0,00 0,00 0,00 194,34 194,34 

9 Giao Long Giao Thủy 0,00 0,00 436,90 212,05 597,79 52,82 136,70 0,00 0,00 0,00 136,70 136,70 

10 Giao Nhân Giao Thủy 0,00 71,81 412,26 0,00 412,26 0,00 161,40 0,00 0,00 60,78 222,19 222,19 

11 Giao Phong Giao Thủy 384,92 0,00 0,00 372,37 0,00 39,09 0,00 229,01 237,29 304,44 75,43 67,15 

12 Giao Tân Giao Thủy 0,00 0,00 388,15 0,00 388,15 0,00 125,36 0,00 0,00 0,00 125,36 125,36 

13 Giao Thanh Giao Thủy 65,81 319,68 520,74 0,00 520,74 0,00 25,48 0,00 0,00 103,86 129,31 129,31 

14 Giao Thiện Giao Thủy 0,00 0,00 1003,38 0,00 1002,64 0,00 177,80 0,00 0,00 0,00 177,74 177,74 

15 Giao Thịnh Giao Thủy 506,58 182,64 187,46 857,51 259,52 218,82 37,65 0,14 122,11 225,30 127,67 140,84 

16 Giao Tiến Giao Thủy 0,00 0,00 610,94 0,00 610,94 0,00 274,38 0,00 0,00 0,00 274,38 274,38 

17 Giao Xuân Giao Thủy 36,41 440,19 553,83 0,00 751,69 0,00 50,09 0,00 0,00 147,96 197,86 197,86 

18 Giao Yến Giao Thủy 2,36 187,58 424,29 244,16 414,48 34,23 77,46 0,00 0,00 113,73 191,19 191,18 

19 Hồng Thuận Giao Thủy 0,00 240,25 1081,47 0,00 1081,47 0,00 250,14 0,00 0,00 116,67 366,81 366,81 

20 Hòanh Sơn Giao Thủy 16,76 144,04 377,39 0,00 377,39 0,00 105,68 0,00 0,00 93,01 198,61 198,61 

21 TT. Ngô Đồng Giao Thủy 6,39 130,00 169,33 0,00 169,33 0,00 5,43 0,00 0,00 109,26 114,68 114,68 

22 TT. Quất Lâm Giao Thủy 451,55 0,00 1,34 465,82 1,34 46,58 0,00 385,70 385,70 409,06 23,40 23,40 

23 Hải Đông Hải Hậu 946,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 Hải Đường Hải Hậu 1055,96 0,00 0,00 38,11 0,00 38,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 Hải An Hải Hậu 841,05 0,00 0,00 328,66 0,00 32,87 0,00 264,51 264,51 267,89 3,38 3,38 

26 Hải Anh Hải Hậu 383,04 215,67 1,02 321,24 1,02 32,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TT Xã Huyện 

Vùng hạn chế 1 (ha) Vùng hạn chế 3 (ha) Vùng hạn chế 5 (ha) 

V1-qh 
V1LK -

qh 
V1-qp 

V1LK -

qp 
V1-n V1LK -n V3-qh V3-qp V3-n V5-qh V5-qp V5-n 

27 Hải Bắc Hải Hậu 384,62 0,00 0,00 476,32 0,00 47,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 Hải Cường Hải Hậu 647,59 0,00 0,70 914,26 0,70 91,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 Hải Châu Hải Hậu 865,97 0,00 0,00 957,97 0,00 9,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 Hải Chính Hải Hậu 372,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 Hải Giang Hải Hậu 589,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 Hải Hà Hải Hậu 443,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 Hải Hưng Hải Hậu 619,60 0,00 0,00 29,79 0,00 29,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

34 Hải Hòa Hải Hậu 854,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 Hải Lộc Hải Hậu 664,34 0,00 0,47 745,60 0,47 74,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 Hải Long Hải Hậu 590,12 0,00 0,50 643,09 0,50 64,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 Hải Lý Hải Hậu 636,76 0,00 0,74 692,67 0,74 69,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 Hải Minh Hải Hậu 0,00 175,71 0,00 280,84 0,00 28,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 Hải Nam Hải Hậu 588,29 196,18 0,00 139,70 82,20 195,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 Hải Ninh Hải Hậu 866,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 Hải Phương Hải Hậu 496,47 0,00 1,13 88,08 1,13 88,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 Hải Phú Hải Hậu 752,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 Hải Phúc Hải Hậu 686,62 0,00 0,53 147,89 0,53 147,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 Hải Phong Hải Hậu 880,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 Hải Quang Hải Hậu 960,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 Hải Sơn Hải Hậu 748,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 Hải Tân Hải Hậu 509,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 Hải Tây Hải Hậu 636,11 0,00 0,00 36,51 0,00 36,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 Hải Thanh Hải Hậu 475,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 Hải Triều Hải Hậu 290,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 Hải Trung Hải Hậu 431,53 221,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 Hải Vân Hải Hậu 248,25 46,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TT Xã Huyện 

Vùng hạn chế 1 (ha) Vùng hạn chế 3 (ha) Vùng hạn chế 5 (ha) 

V1-qh 
V1LK -

qh 
V1-qp 

V1LK -

qp 
V1-n V1LK -n V3-qh V3-qp V3-n V5-qh V5-qp V5-n 

53 Hải Xuân Hải Hậu 543,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 TT. Cồn Hải Hậu 257,44 0,00 1,01 82,85 1,01 82,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 TT. Thịnh Long Hải Hậu 1458,25 0,00 1,12 910,97 1,12 91,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 TT. Yên Định Hải Hậu 98,07 0,00 1,10 21,67 1,10 21,67 0,00 902,21 90,22 90,39 0,17 0,17 

57 Mỹ Hà Mỹ Lộc 0,71 41,74 654,45 0,00 654,45 0,00 161,46 0,00 0,00 0,00 159,91 159,91 

58 Mỹ Hưng Mỹ Lộc 0,00 29,19 406,84 0,00 406,84 0,00 84,37 0,00 0,00 6,60 90,95 90,95 

59 Mỹ Phúc Mỹ Lộc 8,60 261,83 391,51 0,00 391,51 0,00 113,31 0,00 0,00 91,16 204,19 204,19 

60 Mỹ Tân Mỹ Lộc 0,00 0,00 715,69 0,00 715,69 0,00 323,86 0,00 0,00 0,00 323,86 323,86 

61 Mỹ Thành Mỹ Lộc 0,00 112,06 522,66 0,00 522,66 0,00 65,00 0,00 0,00 87,39 89,29 89,29 

62 Mỹ Thắng Mỹ Lộc 1,36 122,21 640,05 0,00 640,05 0,00 110,86 0,00 0,00 0,94 111,72 111,72 

63 Mỹ Thịnh Mỹ Lộc 28,11 317,05 494,33 0,00 494,33 0,00 25,61 0,00 0,00 0,00 88,55 88,55 

64 Mỹ Thuận Mỹ Lộc 0,00 2,88 694,69 0,00 694,69 0,00 127,69 0,00 0,00 0,00 126,68 126,68 

65 Mỹ Tiến Mỹ Lộc 7,53 138,00 492,65 0,00 492,65 0,00 92,12 0,00 0,00 18,13 109,34 109,34 

66 Mỹ Trung Mỹ Lộc 0,00 0,00 367,58 0,00 367,58 0,00 321,87 0,00 0,00 0,00 321,87 321,87 

67 TT. Mỹ Lộc Mỹ Lộc 5,30 156,70 370,86 0,00 370,86 0,00 67,46 0,00 0,00 26,70 94,16 94,16 

68 Đồng Sơn Nam Trực 56,34 458,33 0,00 327,65 0,00 32,77 146,20 199,28 199,28 59,41 6,33 6,33 

69 Điền Xá Nam Trực 0,00 381,13 728,53 0,00 728,53 0,00 60,83 0,00 0,00 262,02 322,82 322,82 

70 Bình Minh Nam Trực 134,24 541,88 9,03 143,41 0,00 91,60 9,30 756,78 105,38 124,65 58,26 28,56 

71 Hồng Quang Nam Trực 0,00 158,61 892,79 0,00 892,79 0,00 154,02 0,00 0,00 23,88 177,81 177,81 

72 Nam Cường Nam Trực 0,00 2,83 661,89 0,00 661,89 0,00 108,86 0,00 0,00 0,00 109,06 109,06 

73 Nam Dương Nam Trực 0,62 255,50 27,72 278,27 0,62 98,00 33,53 115,74 99,62 66,09 88,05 0,00 

74 Nam Hải Nam Trực 0,00 19,86 0,00 0,00 0,00 0,00 121,11 121,11 121,11 0,00 0,00 0,00 

75 Nam Hồng Nam Trực 0,94 78,70 518,45 111,84 630,29 0,00 168,05 0,00 0,00 12,17 180,19 180,19 

76 Nam Hùng Nam Trực 0,00 62,49 476,89 399,22 373,36 125,52 105,25 0,00 2,72 14,77 120,00 117,31 

77 Nam Hoa Nam Trực 0,00 160,93 293,06 658,36 282,26 76,63 65,35 0,00 0,00 31,56 96,91 96,91 

78 Nam Lợi Nam Trực 0,39 143,56 0,00 645,87 56,71 229,63 100,24 120,11 55,91 31,74 11,87 76,06 
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TT Xã Huyện 

Vùng hạn chế 1 (ha) Vùng hạn chế 3 (ha) Vùng hạn chế 5 (ha) 

V1-qh 
V1LK -

qh 
V1-qp 

V1LK -

qp 
V1-n V1LK -n V3-qh V3-qp V3-n V5-qh V5-qp V5-n 

79 Nam Mỹ Nam Trực 127,63 207,38 350,11 0,00 350,11 0,00 80,92 0,00 0,00 38,61 119,52 119,52 

80 Nam Thái Nam Trực 115,61 380,52 0,00 0,00 0,00 0,00 58,05 141,08 141,08 83,03 0,00 0,00 

81 Nam Thắng Nam Trực 103,28 301,10 807,32 0,00 807,32 0,00 33,86 0,00 0,00 146,63 180,48 180,48 

82 Nam Thanh Nam Trực 19,81 237,35 123,92 140,23 422,05 167,44 87,25 635,30 0,00 56,51 80,23 143,51 

83 Nam Tiến Nam Trực 144,45 593,04 0,00 0,00 0,00 0,00 12,23 142,11 142,11 129,88 0,00 0,00 

84 Nam Tòan Nam Trực 0,56 34,39 278,18 0,00 278,18 0,00 64,07 0,00 0,00 1,15 65,22 65,22 

85 Nghĩa An Nam Trực 0,39 104,68 915,36 0,00 915,36 0,00 206,00 0,00 0,00 7,66 213,66 213,66 

86 Tân Thịnh Nam Trực 122,17 303,68 963,34 0,00 963,34 0,00 92,43 0,00 0,00 74,99 167,42 167,42 

87 TT. Nam Giang Nam Trực 1,53 41,43 475,21 311,76 240,43 229,63 166,15 0,00 12,74 11,79 177,91 165,20 

88 Hòang Nam Nghĩa Hưng 77,87 397,25 0,66 844,90 0,66 84,49 75,42 0,14 142,70 67,28 0,00 0,00 

89 Nam Điền Nghĩa Hưng 4781,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686,42 686,42 686,42 0,00 0,00 

90 Nghĩa Đồng Nghĩa Hưng 0,45 52,61 0,45 526,13 0,45 52,61 81,95 819,50 81,95 14,58 14,58 14,58 

91 Nghĩa Bình Nghĩa Hưng 696,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,59 117,59 117,59 0,00 0,00 

92 Nghĩa Châu Nghĩa Hưng 19,05 130,81 0,00 0,00 0,00 0,00 95,64 127,16 127,16 31,51 0,00 0,00 

93 Nghĩa Hải Nghĩa Hưng 1107,26 0,00 0,00 117,93 0,00 11,79 0,00 355,08 355,08 352,05 0,00 0,00 

94 Nghĩa Hồng Nghĩa Hưng 906,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,94 323,94 323,72 0,00 0,00 

95 Nghĩa Hùng Nghĩa Hưng 616,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,84 179,84 184,52 0,00 0,00 

96 Nghĩa Lâm Nghĩa Hưng 365,67 0,00 0,19 439,96 0,19 44,00 0,00 213,33 213,33 234,35 22,19 22,19 

97 Nghĩa Lạc Nghĩa Hưng 925,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,02 262,02 261,95 0,00 0,00 

98 Nghĩa Lợi Nghĩa Hưng 477,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712,49 71,25 71,19 0,00 0,00 

99 Nghĩa Minh Nghĩa Hưng 487,67 10,55 0,98 524,16 0,98 52,42 0,00 838,99 83,90 93,62 9,72 9,72 

100 Nghĩa Phú Nghĩa Hưng 593,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 119,04 119,04 0,00 0,00 

101 Nghĩa Phong Nghĩa Hưng 773,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,16 199,16 199,04 0,00 0,00 

102 Nghĩa Sơn Nghĩa Hưng 945,41 245,02 1,26 176,01 1,26 176,01 46,87 238,82 238,82 204,78 12,84 12,84 

103 Nghĩa Tân Nghĩa Hưng 467,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,23 162,23 162,23 0,00 0,00 

104 Nghĩa Thái Nghĩa Hưng 0,00 34,18 0,00 0,00 0,00 0,00 185,82 189,55 189,55 3,72 0,00 0,00 
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TT Xã Huyện 

Vùng hạn chế 1 (ha) Vùng hạn chế 3 (ha) Vùng hạn chế 5 (ha) 

V1-qh 
V1LK -

qh 
V1-qp 

V1LK -

qp 
V1-n V1LK -n V3-qh V3-qp V3-n V5-qh V5-qp V5-n 

105 Nghĩa Thành Nghĩa Hưng 417,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,62 276,62 334,58 0,00 0,00 

106 Nghĩa Thịnh Nghĩa Hưng 62,11 312,57 0,00 0,00 0,00 0,00 102,81 160,77 160,77 0,00 0,00 0,00 

107 Nghĩa Trung Nghĩa Hưng 0,00 19,87 0,00 0,00 0,00 0,00 175,57 181,69 181,69 6,12 0,00 0,00 

108 Phúc Thắng Nghĩa Hưng 1183,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

109 TT. Liễu Đề Nghĩa Hưng 0,59 52,39 0,59 523,94 0,59 52,39 121,35 121,35 121,35 14,24 14,24 14,24 

110 TT. Quỹ Nhất Nghĩa Hưng 453,57 0,00 0,46 716,01 0,46 71,60 0,00 133,70 133,70 140,16 6,30 6,30 

111 TT. Rạng Đông Nghĩa Hưng 1040,47 0,00 2,03 113,32 2,03 113,32 0,00 330,86 330,86 334,56 3,70 3,70 

112 Lộc An TP. Nam Định 0,00 112,24 157,50 0,00 157,50 0,00 65,00 0,00 0,00 154,33 219,14 219,14 

113 Nam Phong TP. Nam Định 0,00 12,31 429,91 0,00 429,91 0,00 177,37 0,00 0,00 3,45 180,65 180,65 

114 Nam Vân TP. Nam Định 0,00 0,00 457,52 0,00 457,52 0,00 139,59 0,00 0,00 0,00 139,56 139,56 

115 P. Hạ Long TP. Nam Định 0,00 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00 56,58 0,00 0,00 0,00 56,58 56,58 

116 P. Đăng Ninh TP. Nam Định 0,00 0,00 8,27 0,00 8,27 0,00 47,10 0,00 0,00 0,00 47,10 47,10 

117 P. Bà Triệu TP. Nam Định 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 18,70 0,00 0,00 0,00 18,65 18,65 

118 P. Cửa Bắc TP. Nam Định 0,00 0,00 5,86 0,00 5,86 0,00 73,71 0,00 0,00 0,00 73,78 73,78 

119 P. Cửa Nam TP. Nam Định 0,00 0,00 52,54 0,00 52,54 0,00 94,75 0,00 0,00 0,00 94,69 94,69 

120 P. Lộc Hạ TP. Nam Định 0,00 0,00 21,40 0,00 21,40 0,00 242,88 0,00 0,00 0,00 242,75 242,75 

121 P. Lộc Hòa TP. Nam Định 22,93 80,03 351,83 0,00 351,83 0,00 243,31 0,00 0,00 9,67 252,99 252,99 

122 P. Lộc Vượng TP. Nam Định 0,77 21,25 138,46 0,00 138,46 0,00 220,55 0,00 0,00 114,56 335,11 335,11 

123 P. Mỹ Xá TP. Nam Định 1,12 63,04 76,16 0,00 76,16 0,00 240,40 0,00 0,00 267,20 507,53 507,53 

124 P. Năng Tĩnh TP. Nam Định 0,00 0,00 12,37 0,00 12,37 0,00 65,60 0,00 0,00 0,00 65,60 65,60 

125 P. Ngô Quyền TP. Nam Định 0,00 0,00 3,42 0,00 3,42 0,00 21,50 0,00 0,00 0,00 21,43 21,43 

126 P. Nguyễn Du TP. Nam Định 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 21,95 0,00 0,00 0,00 21,94 21,94 

127 
P. Phan Đình 

Phùng 
TP. Nam Định 0,00 0,00 7,36 0,00 7,36 0,00 27,52 0,00 0,00 0,00 27,49 27,49 

128 P. Quang Trung  TP. Nam Định 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

129 P. Thống Nhất TP. Nam Định 0,00 0,00 6,79 0,00 6,79 0,00 132,78 0,00 0,00 0,00 132,78 132,78 
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TT Xã Huyện 

Vùng hạn chế 1 (ha) Vùng hạn chế 3 (ha) Vùng hạn chế 5 (ha) 

V1-qh 
V1LK -

qh 
V1-qp 

V1LK -

qp 
V1-n V1LK -n V3-qh V3-qp V3-n V5-qh V5-qp V5-n 

130 
P. Trần Hưng 

Đạo 
TP. Nam Định 0,00 0,00 4,88 0,00 4,88 0,00 33,75 0,00 0,00 0,00 33,75 33,75 

131 
P. Trần Quang 

Khải 
TP. Nam Định 0,00 0,00 13,94 0,00 14,04 0,00 78,54 0,00 0,00 0,00 79,01 79,01 

132 
P. Trần Tế 

Xương 
TP. Nam Định 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 56,37 0,00 0,00 0,00 56,37 56,37 

133 P. Trường Thi TP. Nam Định 0,00 0,00 3,76 0,00 3,76 0,00 77,34 0,00 0,00 0,00 77,34 77,34 

134 P. Văn Miếu TP. Nam Định 0,00 0,45 0,88 0,00 0,88 0,00 43,09 0,00 0,00 2,26 45,28 45,28 

135 P. Vị Hòang  TP. Nam Định 0,00 0,00 14,46 0,00 14,46 0,00 51,24 0,00 0,00 0,00 51,18 51,18 

136 P. Vị Xuyên  TP. Nam Định 0,00 0,00 3,28 0,00 3,28 0,00 48,26 0,00 0,00 0,00 48,25 48,25 

137 Liêm Hải Trực Ninh 30,68 222,28 0,00 947,66 620,68 4,50 111,58 194,59 0,00 102,93 21,14 215,65 

138 Phương Định Trực Ninh 229,60 309,49 458,00 249,52 713,94 0,00 54,95 388,50 0,00 243,79 240,16 244,04 

139 Trực Đại Trực Ninh 88,46 146,89 0,00 0,00 0,00 0,00 134,38 263,34 263,34 0,00 0,00 0,00 

140 Trực Đạo Trực Ninh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,92 112,92 112,92 0,00 0,00 0,00 

141 Trực Cường Trực Ninh 202,97 174,84 0,54 930,95 0,54 92,56 81,32 154,40 154,40 111,25 38,17 38,17 

142 Trực Chính Trực Ninh 0,00 153,45 471,78 0,00 471,78 0,00 27,96 0,00 0,00 0,00 81,35 81,35 

143 Trực Hùng Trực Ninh 359,24 141,08 12,54 252,28 12,54 252,28 6,61 819,59 81,96 210,18 134,84 134,84 

144 Trực Hưng Trực Ninh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,92 949,25 94,92 0,00 0,00 0,00 

145 Trực Khang Trực Ninh 0,00 44,72 0,00 209,65 0,00 20,96 102,96 107,51 107,51 8,74 4,19 4,19 

146 Trực Mỹ Trực Ninh 0,00 14,48 0,00 144,79 0,00 14,48 102,89 102,89 102,89 0,42 0,42 0,42 

147 Trực Nội Trực Ninh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,43 120,43 120,43 0,00 0,00 0,00 

148 Trực Thái Trực Ninh 440,41 109,26 0,35 271,53 0,35 27,15 30,26 181,19 181,19 155,01 4,08 4,08 

149 Trực Thắng Trực Ninh 416,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,30 153,30 282,26 0,00 0,00 

150 Trực Thanh Trực Ninh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,71 103,71 103,71 0,00 0,00 0,00 

151 Trực Thuận Trực Ninh 0,54 125,43 0,54 992,63 0,54 99,26 122,99 124,06 124,06 11,15 10,09 10,09 

152 Trực Tuấn Trực Ninh 0,00 0,00 0,00 0,00 51,33 259,00 120,05 120,05 51,95 0,00 0,00 68,11 

153 Trung Đông Trực Ninh 1,20 81,21 7,26 112,71 566,83 23,27 161,13 135,33 0,00 14,97 40,76 176,09 
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TT Xã Huyện 

Vùng hạn chế 1 (ha) Vùng hạn chế 3 (ha) Vùng hạn chế 5 (ha) 

V1-qh 
V1LK -

qh 
V1-qp 

V1LK -

qp 
V1-n V1LK -n V3-qh V3-qp V3-n V5-qh V5-qp V5-n 

154 TT. Cát Thành Trực Ninh 0,00 21,32 0,00 213,24 0,00 38,34 233,04 233,04 229,11 18,01 18,01 21,94 

155 TT. Cổ Lễ Trực Ninh 47,44 145,08 118,68 138,65 289,01 0,00 85,03 306,02 0,00 124,97 179,39 209,90 

156 TT. Ninh Cường Trực Ninh 335,23 208,45 10,19 172,58 10,19 172,58 4,58 817,49 81,75 193,38 116,21 116,21 

157 Việt Hùng Trực Ninh 0,00 38,13 0,00 204,94 283,02 194,17 181,79 182,62 29,58 3,63 2,79 155,84 

158 Đại An Vụ Bản 10,34 220,41 784,37 0,00 784,37 0,00 106,65 0,00 0,00 62,93 169,59 169,59 

159 Đại Thắng Vụ Bản 8,67 322,53 649,48 359,06 161,62 322,83 153,22 503,97 146,40 67,74 170,56 74,55 

160 Cộng Hòa Vụ Bản 1,28 213,78 0,00 0,00 71,31 0,00 76,57 0,08 94,50 25,57 25,13 7,63 

161 Hiển Khánh Vụ Bản 54,62 685,18 1103,92 0,00 1000,28 0,00 20,50 0,00 9,23 120,82 141,32 132,09 

162 Hợp Hưng Vụ Bản 0,00 119,50 764,90 0,00 764,90 0,00 100,57 0,00 0,00 11,93 112,50 112,50 

163 Kim Thái Vụ Bản 190,88 424,11 218,55 86,33 1,54 86,33 22,04 94,95 164,63 155,98 83,07 13,39 

164 Liên Bảo Vụ Bản 16,13 432,35 775,34 0,00 724,77 0,00 95,34 0,00 43,28 180,01 275,34 232,06 

165 Liên Minh Vụ Bản 27,62 215,55 0,00 183,54 129,53 170,29 80,05 0,00 178,93 143,70 223,37 44,82 

166 Minh Tân Vụ Bản 1,15 124,18 4,36 124,18 1,15 124,18 108,43 108,43 108,43 11,10 11,10 11,10 

167 Minh Thuận Vụ Bản 59,83 647,58 768,88 0,00 636,56 0,00 16,68 0,00 12,90 113,39 129,94 117,18 

168 Quang Trung Vụ Bản 7,31 328,30 403,19 0,00 328,78 0,00 9,11 0,00 4,53 87,74 96,85 92,32 

169 Tân Khánh Vụ Bản 0,00 219,28 843,00 0,00 121,94 0,00 104,52 0,00 103,05 4,80 109,31 6,26 

170 Tân Thành Vụ Bản 0,00 90,13 316,31 0,00 316,31 0,00 122,44 0,00 0,00 5,61 128,06 127,95 

171 Tam Thanh Vụ Bản 0,00 75,60 223,75 0,00 0,00 6,56 85,18 697,10 95,33 13,12 28,59 2,97 

172 Thành Lợi Vụ Bản 1,57 162,47 947,12 0,00 904,23 42,89 210,52 0,00 0,00 5,47 215,99 215,99 

173 Trung Thành Vụ Bản 25,77 194,38 321,65 0,00 250,66 0,00 26,28 108,03 38,37 57,60 73,08 45,51 

174 TT. Gôi Vụ Bản 13,76 170,87 36,18 481,63 2,08 87,73 48,52 101,47 101,47 54,52 1,58 1,58 

175 Vĩnh Hào Vụ Bản 0,00 0,00 255,64 197,35 0,00 0,00 101,62 129,84 101,62 0,00 100,32 0,00 

176 Thọ Nghiệp Xuân Trường 0,00 106,50 499,41 0,00 499,41 0,00 166,00 0,00 0,00 38,66 204,65 204,65 

177 TT. Xuân Trường Xuân Trường 13,90 372,67 319,77 920,09 468,01 0,00 35,31 240,60 0,00 142,42 153,67 177,73 

178 Xuân Đài Xuân Trường 0,00 9,88 371,27 0,00 371,27 0,00 135,09 0,00 0,00 2,13 137,21 137,21 

179 Xuân Bắc Xuân Trường 29,00 171,96 200,99 0,00 200,99 0,00 0,00 0,00 0,00 84,58 84,58 84,58 
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TT Xã Huyện 

Vùng hạn chế 1 (ha) Vùng hạn chế 3 (ha) Vùng hạn chế 5 (ha) 

V1-qh 
V1LK -

qh 
V1-qp 

V1LK -

qp 
V1-n V1LK -n V3-qh V3-qp V3-n V5-qh V5-qp V5-n 

180 Xuân Châu Xuân Trường 0,00 0,00 496,58 0,00 496,58 0,00 136,98 0,00 0,00 0,00 137,29 137,29 

181 Xuân Hồng Xuân Trường 22,50 522,89 926,77 253,98 952,17 0,00 25,15 0,00 0,00 223,73 248,88 248,88 

182 Xuân Hòa Xuân Trường 0,00 127,58 56,99 174,84 301,68 96,16 117,10 60,86 0,00 34,84 91,08 150,94 

183 Xuân Kiên Xuân Trường 33,69 17,74 23,86 520,35 159,21 100,96 40,36 196,18 0,00 41,87 62,61 82,23 

184 Xuân Ngọc Xuân Trường 185,31 156,27 357,18 0,00 357,18 0,00 0,00 0,00 0,00 139,21 139,21 139,21 

185 Xuân Ninh Xuân Trường 232,22 294,51 0,46 51,10 39,87 170,33 95,66 230,49 167,51 158,38 23,55 86,53 

186 Xuân Phương Xuân Trường 67,67 180,19 247,86 0,00 247,86 0,00 0,00 0,00 0,00 72,37 72,37 72,37 

187 Xuân Phú Xuân Trường 0,00 0,00 506,57 0,00 506,57 0,00 194,18 0,00 0,00 0,00 194,06 194,06 

188 Xuân Phong Xuân Trường 29,13 233,81 411,38 0,00 411,38 0,00 86,11 0,00 0,00 113,83 199,91 199,91 

189 Xuân Tân Xuân Trường 0,00 0,00 837,27 0,00 837,27 0,00 196,54 0,00 0,00 0,00 196,54 196,54 

190 Xuân Thành Xuân Trường 3,17 195,15 397,41 0,00 397,41 0,00 42,35 0,00 0,00 65,60 107,95 107,95 

191 Xuân Thượng Xuân Trường 0,00 89,23 340,21 0,00 340,21 0,00 69,48 0,00 0,00 22,49 91,91 91,91 

192 Xuân Thủy Xuân Trường 29,51 206,08 267,56 0,00 267,56 0,00 21,84 0,00 0,00 56,82 78,66 78,66 

193 Xuân Tiến Xuân Trường 0,00 97,63 60,24 131,31 230,07 0,00 14,58 0,00 0,00 84,16 98,74 98,74 

194 Xuân Trung Xuân Trường 24,29 129,84 167,55 0,00 167,55 0,00 0,00 0,00 0,00 81,80 83,76 83,76 

195 Xuân Vinh Xuân Trường 70,46 329,45 606,67 26,91 633,58 0,00 62,25 0,00 0,00 101,52 163,77 163,77 

196 TT. Lâm ý Yên 1,25 219,58 0,00 132,74 1,25 55,02 131,49 123,84 170,30 41,99 77,48 5,96 

197 Yên Đồng ý Yên 26,36 259,73 0,00 896,46 0,00 0,00 78,18 148,90 153,37 75,19 4,47 0,00 

198 Yên Bằng ý Yên 0,00 38,64 0,00 38,64 0,00 36,82 228,30 228,30 228,30 0,00 0,00 0,00 

199 Yên Bình ý Yên 0,00 67,99 0,00 0,00 0,00 0,00 93,35 935,50 93,55 0,20 0,00 0,00 

200 Yên Cường ý Yên 1,36 106,86 0,00 226,58 1,36 92,35 141,71 534,35 141,96 7,12 95,40 6,87 

201 Yên Chính ý Yên 0,00 48,58 0,00 0,00 0,00 0,00 115,42 118,25 118,25 2,83 0,00 0,00 

202 Yên Dương ý Yên 63,64 478,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,75 133,75 133,75 0,00 0,00 

203 Yên Hồng ý Yên 0,01 163,92 0,00 162,91 0,00 0,00 99,37 683,56 116,04 16,67 47,68 0,00 

204 Yên Hưng ý Yên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,35 883,48 88,35 0,00 0,00 0,00 

205 Yên Khánh ý Yên 0,00 39,13 0,00 0,00 0,00 39,13 108,38 105,59 105,59 0,00 0,00 0,00 
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TT Xã Huyện 

Vùng hạn chế 1 (ha) Vùng hạn chế 3 (ha) Vùng hạn chế 5 (ha) 

V1-qh 
V1LK -

qh 
V1-qp 

V1LK -

qp 
V1-n V1LK -n V3-qh V3-qp V3-n V5-qh V5-qp V5-n 

206 Yên Khang ý Yên 0,62 28,13 0,62 733,62 0,62 28,13 148,11 146,64 148,11 0,00 1,47 0,00 

207 Yên Lương ý Yên 0,00 112,40 0,00 0,00 0,00 21,43 127,97 193,09 150,40 25,79 134,45 3,36 

208 Yên Lộc ý Yên 16,38 161,29 0,00 729,46 0,00 0,00 119,87 102,38 158,35 38,64 56,13 0,16 

209 Yên Lợi ý Yên 26,30 293,55 0,00 0,00 0,00 0,00 81,85 990,05 120,65 38,80 21,64 0,00 

210 Yên Minh ý Yên 0,00 75,72 103,46 0,00 0,00 0,00 90,19 777,04 95,27 5,08 17,57 0,00 

211 Yên Mỹ ý Yên 0,00 9,72 0,00 0,00 0,00 0,00 68,17 724,27 72,43 4,26 0,00 0,00 

212 Yên Nghĩa ý Yên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,53 915,33 91,53 0,00 0,00 0,00 

213 Yên Nhân ý Yên 46,72 344,88 0,00 913,13 0,67 91,31 61,40 158,99 158,99 104,36 6,77 6,77 

214 Yên Ninh ý Yên 54,51 418,74 0,00 0,00 0,92 24,30 18,48 710,60 122,33 110,29 57,72 6,44 

215 Yên Phương ý Yên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,78 111,78 111,78 0,00 0,00 0,00 

216 Yên Phú ý Yên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,11 128,11 128,11 0,00 0,00 0,00 

217 Yên Phúc ý Yên 0,00 63,56 0,00 234,77 0,00 0,00 102,69 115,19 116,21 13,52 1,01 0,00 

218 Yên Phong ý Yên 0,00 0,00 0,00 322,68 0,00 0,00 126,03 126,03 126,03 0,00 0,00 0,00 

219 Yên Quang ý Yên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,58 115,58 115,58 0,00 0,00 0,00 

220 Yên Tân ý Yên 23,16 196,94 0,00 0,00 0,00 0,00 97,43 124,23 124,23 26,80 0,00 0,00 

221 Yên Thành ý Yên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,07 930,72 93,07 0,00 0,00 0,00 

222 Yên Thắng ý Yên 0,38 98,27 514,95 208,34 0,38 98,27 140,42 0,00 140,42 8,82 149,38 8,82 

223 Yên Thọ ý Yên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,49 111,49 111,49 0,00 0,00 0,00 

224 Yên Tiến ý Yên 1,29 108,15 0,00 307,32 1,29 108,15 138,74 0,00 138,74 7,15 146,43 7,15 

225 Yên Trị ý Yên 0,00 46,62 0,00 0,00 0,00 0,00 187,16 201,95 201,95 14,79 0,00 0,00 

226 Yên Trung ý Yên 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,51 136,51 136,51 0,00 0,00 0,00 

  Tổng   43.309,80 24.036,82 43.147,47 29.607,29 43.075,95 6.667,57 17.223,81 29.402,09 14.123,69 13.190,74 16.998,89 16.286,16 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC KHU VỰC PHẢI ĐĂNG KÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định) 

TT Đơn vị hành chính  

Diện tích 

tự nhiên 

(ha) 

Diện tích phải 

đăng ký khai 

thác nước 

dưới đất (ha) 

Phạm vỉ hành 

chính khu vực phải 

đăng ký khai thác 

nước dưới đất 

Căn cứ để 

khoanh định 

I Huyện Giao Thủy 16964.63 4838.6     

1 Bạch Long  1019.73 191.1 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

2 Bình Hoà  619.05 224.5 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

3 Giao An  820.07 241.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

4 Giao Châu  783.39 147.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

5 Giao Hà  637.53 239.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

6 Giao Hải  556.55 110.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

7 Giao Hương  966.28 186.4 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

8 Giao Lạc  686.72 214.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

9 Giao Long  757.64 164.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

10 Giao Nhân  633.31 229.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

11 Giao Phong  758.98 248.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

12 Giao Tân  509.49 125.4 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

13 Giao Thanh  627.88 131.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

14 Giao Thiện  1180.38 193.2 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

15 Giao Thịnh  1030.68 304.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

16 Giao Tiến  873.82 291.2 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

17 Giao Xuân  751.69 220.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

18 Giao Yến  645.52 221.1 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

19 Hoành Sơn  581.22 196.5 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 
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TT Đơn vị hành chính  

Diện tích 

tự nhiên 

(ha) 

Diện tích phải 

đăng ký khai 

thác nước 

dưới đất (ha) 

Phạm vỉ hành 

chính khu vực phải 

đăng ký khai thác 

nước dưới đất 

Căn cứ để 

khoanh định 

20 Hồng Thuận  1454.96 384.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

21 TT. Ngô Đồng  278.44 135.1 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

22 TT. Quất Lâm  791.3 435.7 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung; Cụm công 

nghiệp Thịnh Lâm 

Tiêu chí D2, Đ 

II Huyện Hải Hậu 22814.06 632.8     

23 Hải An  1113.78 278.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

24 Hải Anh  685.07 -     

25 Hải Bắc  408 13.0 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung 

Tiêu chí D2 

26 Hải Châu  880.55 -     

27 Hải Chính  346.62 -     

28 Hải Cường  676.63 11.6 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung 

Tiêu chí D2 

29 Hải Đông  896.05 -     

30 Hải Đường  1051.03 22.2 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung 

Tiêu chí D2 

31 Hải Giang  628.83 6.1 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung 

Tiêu chí D2 

32 Hải Hà  405.7 13.0 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung 

Tiêu chí D2 

33 Hải Hoà  875.74 4.6 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung 

Tiêu chí D2 

34 Hải Hưng  607.04 6.2 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung 

Tiêu chí D2 

35 Hải Lộc  719.42 21.9 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung 

Tiêu chí D2 

36 Hải Long  589.01 16.4 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung 

Tiêu chí D2 

37 Hải Lý  593.99 12.7 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung 

Tiêu chí D2 
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TT Đơn vị hành chính  

Diện tích 

tự nhiên 

(ha) 

Diện tích phải 

đăng ký khai 

thác nước 

dưới đất (ha) 

Phạm vỉ hành 

chính khu vực phải 

đăng ký khai thác 

nước dưới đất 

Căn cứ để 

khoanh định 

38 Hải Minh  877.19 3.0 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung; Cụm 

công nghiệp Hải 

Minh 

Tiêu chí D2 

39 Hải Nam  773.88 1.5 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung 

Tiêu chí D2 

40 Hải Ninh  883.52 -     

41 Hải Phong  776.33 -     

42 Hải Phú  738.6 -     

43 Hải Phúc  673.92 29.2 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung 

Tiêu chí D2 

44 Hải Phương  497.18 21.3 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung; Cụm 

công nghiệp Hải 

Phương 

Tiêu chí D2 

45 Hải Quang  938.46 -     

46 Hải Sơn  749.37 12.2 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung 

Tiêu chí D2 

47 Hải Tân  511.75 -     

48 Hải Tây  634.39 6.8 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung 

Tiêu chí D2 

49 Hải Thanh  490.44 -     

50 Hải Triều  290.64 -     

51 Hải Trung  715.97 19.4 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung 

Tiêu chí D2 

52 Hải Vân  318.59 -     

53 Hải Xuân  544.24 -     

54 TT. Cồn  217.35 -     

55 TT. Thịnh Long  1527.29 17.9 

Toàn bộ diện tích 

liền kề khu vực bãi 

rác tập trung; Cụm 

công nghiệp Thịnh 

Long 

Tiêu chí D2 

56 TT. Yên Định  177.49 115.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

III Huyện Mỹ Lộc 7448.87 1625.7     

57 Mỹ Hà  817.38 186.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

58 Mỹ Hưng  525.2 107.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 
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TT Đơn vị hành chính  

Diện tích 

tự nhiên 

(ha) 

Diện tích phải 

đăng ký khai 

thác nước 

dưới đất (ha) 

Phạm vỉ hành 

chính khu vực phải 

đăng ký khai thác 

nước dưới đất 

Căn cứ để 

khoanh định 

59 Mỹ Phúc  617.91 181.4 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

60 Mỹ Tân  1027.63 295.4 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

61 Mỹ Thắng  746.61 126.5 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

62 Mỹ Thành  578.62 121.5 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

63 Mỹ Thịnh  530.98 90.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

64 Mỹ Thuận  864.66 127.5 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

65 Mỹ Tiến  582.47 118.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

66 Mỹ Trung  685.39 182.0 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung, KCN Mỹ 

Trung 

Tiêu chí D2, Đ 

67 TT. Mỹ Lộc  472.02 88.0 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

IV Huyện Nam Trực 16388.96 3256.1     

68 Bình Minh  908.54 152.2 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

69 Điền Xá  1041.09 345.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

70 Đồng Sơn  1498.48 216.5 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

71 Hồng Quang  1058.73 197.2 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

72 Nam Cường  762.69 118.5 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

73 Nam Dương  608.11 93.2 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

74 Nam Hải  646.27 136.5 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

75 Nam Hoa  435.72 93.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

76 Nam Hồng  813.85 199.1 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

77 Nam Hùng  582.22 97.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

78 Nam Lợi  773.75 73.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 
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TT Đơn vị hành chính  

Diện tích 

tự nhiên 

(ha) 

Diện tích phải 

đăng ký khai 

thác nước 

dưới đất (ha) 

Phạm vỉ hành 

chính khu vực phải 

đăng ký khai thác 

nước dưới đất 

Căn cứ để 

khoanh định 

79 Nam Mỹ  433.23 137.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

80 Nam Thái  843.91 152.1 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

81 Nam Thắng  951.8 149.1 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

82 Nam Thanh  723.87 225.4 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

83 Nam Tiến  962.1 184.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

84 Nam Toàn  395.1 64.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

85 Nghĩa An  1132.12 228.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

86 Tân Thịnh  1115.27 199.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

87 TT. Nam Giang  702.11 190.0 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung; Cụm công 

nghiệp Vân Chàng, 

Cụm công nghiệp 

Đồng Côi 

Tiêu chí D2, Đ 

V 
Huyện Nghĩa 

Hưng 
20601.39 5070.3     

88 Hoàng Nam  1045.45 130.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

89 Nam Điền  719.5 553.4 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

90 Nghĩa Bình  815.27 179.2 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

91 Nghĩa Châu  766.1 218.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

92 Nghĩa Đồng  603.43 102.1 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

93 Nghĩa Hải  1423.49 453.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

94 Nghĩa Hồng  867.34 401.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

95 Nghĩa Hùng  785.34 109.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

96 Nghĩa Lạc  1156.64 247.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

97 Nghĩa Lâm  601.51 310.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 



20 
 

TT Đơn vị hành chính  

Diện tích 

tự nhiên 

(ha) 

Diện tích phải 

đăng ký khai 

thác nước 

dưới đất (ha) 

Phạm vỉ hành 

chính khu vực phải 

đăng ký khai thác 

nước dưới đất 

Căn cứ để 

khoanh định 

98 Nghĩa Lợi  545.23 112.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

99 Nghĩa Minh  534.41 57.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

100 Nghĩa Phong  961.33 193.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

101 Nghĩa Phú  1092.67 168.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

102 Nghĩa Sơn  1525.88 283.9 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung; Cụm công 

nghiệp Nghĩa Sơn 

Tiêu chí D2, Đ 

103 Nghĩa Tân   628.28 134.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

104 Nghĩa Thái  770.02 188.2 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

105 Nghĩa Thành  727.05 202.2 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

106 Nghĩa Thịnh  862.95 214.0 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

107 Nghĩa Trung  662.62 94.0 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

108 Phúc Thắng  1189.39 -     

109 TT. Liễu Đề  432.16 189.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

110 TT. Quỹ Nhất  554.56 81.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

111 TT. Rạng Đông  1330.77 442.1 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung; Khu công 

nghiệp Rạng Đông 

Tiêu chí D2, Đ 

VI TP. Nam Định 4641.41 2417.7     

112 Lộc An  333.45 263.1 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung, Cụm công 

nghiệp An Xá 

Tiêu chí Đ 

113 Nam Phong  658.25 158.1 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

114 Nam Vân  562.02 79.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

115 Phường  Hạ Long  59.03 59.0 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

116 Phường Bà Triệu  26.83 25.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 
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TT Đơn vị hành chính  

Diện tích 

tự nhiên 

(ha) 

Diện tích phải 

đăng ký khai 

thác nước 

dưới đất (ha) 

Phạm vỉ hành 

chính khu vực phải 

đăng ký khai thác 

nước dưới đất 

Căn cứ để 

khoanh định 

117 Phường Cửa Bắc  64.24 50.2 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

118 Phường Cửa Nam  141.05 80.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

119 Phường Đăng Ninh  45.52 17.4 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

120 Phường Lộc Hạ  339.86 269.5 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

121 Phường Lộc Hoà  643.3 144.5 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

122 
Phường Lộc 

Vượng  
447.39 333.4 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

123 Phường Mỹ Xá  611.76 298.9 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung; Khu công 

nghiệp Hòa Xá 

Tiêu chí Đ 

124 Phường Năng Tĩnh  79.29 60.4 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

125 
Phường Ngô 

Quyền  
35.64 35.6 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

126 
Phường Nguyễn 

Du  
20.61 20.6 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

127 
Phường Phan Đình 

Phùng  
38.59 38.6 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

128 
Phường Quang 

Trung  
35.84 33.8 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

129 
Phường Thống 

Nhất  
68.19 49.8 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

130 
Phường Trần Hưng 

Đạo  
35.94 35.9 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

131 
Phường Trần 

Quang Khải  
90.85 90.9 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

132 
Phường Trần Tế 

Xương  
72.82 41.5 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

133 
Phường Trường 

Thi  
68.02 68.0 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

134 Phường Văn Miếu  47.39 47.4 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

135 Phường Vị Hoàng  63.55 63.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

136 Phường Vị Xuyên  51.98 52.0 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

VII Huyện Trực Ninh 14395.41 3812.0     
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TT Đơn vị hành chính  

Diện tích 

tự nhiên 

(ha) 

Diện tích phải 

đăng ký khai 

thác nước 

dưới đất (ha) 

Phạm vỉ hành 

chính khu vực phải 

đăng ký khai thác 

nước dưới đất 

Căn cứ để 

khoanh định 

137 Liêm Hải  840.87 237.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

138 Phương Định  951.69 259.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

139 Trực Chính  575.79 94.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

140 Trực Cường  749.12 211.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

141 Trực Đại  924.04 280.1 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

142 Trực Đạo  603.61 114.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

143 Trực Hùng  737.45 252.7 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung; Cụm công 

nghiệp Trực Hùng 

Tiêu chí D2, D3, 

Đ 

144 Trực Hưng  564.44 96.0 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

145 Trực Khang  482.28 128.2 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

146 Trực Mỹ  539.63 153.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

147 Trực Nội  600.72 130.4 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

148 Trực Thái  825.69 158.1 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

149 Trực Thắng  594.19 175.0 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

150 Trực Thanh  561.23 140.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

151 Trực Thuận  566.95 152.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

152 Trực Tuấn  574.91 100.2 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

153 Trung Đông  761.84 195.4 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

154 TT. Cát Thành  825.57 307.3 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung; Cụm công 

nghiệp TT. Cát 

Thành 

Tiêu chí D2, Đ 

155 TT. Cổ Lễ  496.43 191.4 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung; Cụm công 

nghiệp TT. Cổ Lễ 

Tiêu chí D2, Đ 
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TT Đơn vị hành chính  

Diện tích 

tự nhiên 

(ha) 

Diện tích phải 

đăng ký khai 

thác nước 

dưới đất (ha) 

Phạm vỉ hành 

chính khu vực phải 

đăng ký khai thác 

nước dưới đất 

Căn cứ để 

khoanh định 

156 TT. Ninh Cường  741.73 220.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 

Tiêu chí D2, D3, 

Đ 

157 Việt Hùng  877.23 210.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

VIII Huyện Vụ Bản 15280.7 2886.1     

158 Cộng Hòa  725.46 188.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

159 Đại An  981.28 250.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

160 Đại Thắng  1398.92 107.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

161 Hiển Khánh  1206.18 139.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

162 Hợp Hưng  858.93 118.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

163 Kim Thái  982.06 176.1 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

164 Liên Bảo  1038.7 318.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

165 Liên Minh  1057.93 257.1 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung; Khu công 

nghiệp Bảo Minh 

Tiêu chí D2, Đ 

166 Minh Tân  695.21 138.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

167 Minh Thuận  934.08 146.4 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

168 Quang Trung  483.56 140.6 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung; Cụm công 

nghiệp Quang 

Trung 

Tiêu chí D2, Đ 

169 Tam Thanh  698.19 104.2 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

170 Tân Khánh  954.9 110.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

171 Tân Thành  427.13 119.5 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

172 Thành Lợi  1239.7 233.0 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

173 Trung Thành  474.55 103.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

174 TT. Gôi  475.82 125.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 
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TT Đơn vị hành chính  

Diện tích 

tự nhiên 

(ha) 

Diện tích phải 

đăng ký khai 

thác nước 

dưới đất (ha) 

Phạm vỉ hành 

chính khu vực phải 

đăng ký khai thác 

nước dưới đất 

Căn cứ để 

khoanh định 

175 Vĩnh Hào  648.1 107.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

IX 
Huyện Xuân 

Trường 
11,609.4 3,217.7     

176 Thọ Nghiệp  708.29 212.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

177 TT Xuân Trường  641.34 219.9 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung; Cụm công 

nghiệp Xuân 

Trường 

Tiêu chí D2, D3, 

Đ 

178 Xuân Bắc  318.1 104.6 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung; Cụm công 

nghiệp Xuân Bắc 

Tiêu chí D2, D3, 

Đ 

179 Xuân Châu  623.71 137.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

180 Xuân Đài  526.73 154.2 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

181 Xuân Hoà  541.05 155.2 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

182 Xuân Hồng  1191.73 251.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

183 Xuân Kiên  352.91 129.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 

Tiêu chí D2, D3, 

Đ 

184 Xuân Ngọc  479.33 168.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

185 Xuân Ninh   962.19 267.1 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

186 Xuân Phong  593.69 202.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

187 Xuân Phú  723.64 194.1 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

188 Xuân Phương  283.52 154.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 

Tiêu chí D2, D3, 

Đ 

189 Xuân Tân  1001.11 195.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

190 Xuân Thành  514 107.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

191 Xuân Thượng  431.34 103.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

192 Xuân Thuỷ  357.6 70.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

193 Xuân Tiến  352.82 109.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

Tiêu chí D2, D3, 

Đ 
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TT Đơn vị hành chính  

Diện tích 

tự nhiên 

(ha) 

Diện tích phải 

đăng ký khai 

thác nước 

dưới đất (ha) 

Phạm vỉ hành 

chính khu vực phải 

đăng ký khai thác 

nước dưới đất 

Căn cứ để 

khoanh định 

trung; Cụm công 

nghiệp Xuân Tiến 

194 Xuân Trung  220.7 92.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 

Tiêu chí D2, D3, 

Đ 

195 Xuân Vinh  785.63 183.6 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

X Huyện Ý Yên 24612.54 4309.9     

196 TT. Lâm  686.28 190.6 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung;  Cụm công 

nghiệp Yên Xá 

Tiêu chí D2, Đ 

197 Yên Bằng  1075.06 260.0 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

198 Yên Bình  890.57 102.1 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

199 Yên Chính  847.32 125.5 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

200 Yên Cường  825.52 160.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

201 Yên Đồng  1089.21 190.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

202 Yên Dương  712.47 140.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

203 Yên Hồng  715.27 116.0 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

204 Yên Hưng  690.65 88.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

205 Yên Khang  756.9 149.0 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

206 Yên Khánh  621.56 116.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

207 Yên Lộc  746.71 164.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

208 Yên Lợi  814.46 164.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

209 Yên Lương  837.5 141.5 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

210 Yên Minh  744.4 95.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

211 Yên Mỹ  607.03 68.5 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

212 Yên Nghĩa  507.73 80.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 



26 
 

TT Đơn vị hành chính  

Diện tích 

tự nhiên 

(ha) 

Diện tích phải 

đăng ký khai 

thác nước 

dưới đất (ha) 

Phạm vỉ hành 

chính khu vực phải 

đăng ký khai thác 

nước dưới đất 

Căn cứ để 

khoanh định 

213 Yên Nhân  878 184.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

214 Yên Ninh  849.08 145.1 

Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập 

trung; Cụm công 

nghiệp La Xuyên 

Tiêu chí D2, Đ 

215 Yên Phong  873.09 141.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

216 Yên Phú  616.59 142.4 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

217 Yên Phúc  792.95 113.1 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

218 Yên Phương  610.78 95.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

219 Yên Quang  701.75 99.8 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

220 Yên Tân  831.74 109.0 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

221 Yên Thắng  879.41 162.2 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

222 Yên Thành  567.9 92.7 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

223 Yên Thọ  731.53 117.0 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

224 Yên Tiến  905.17 180.5 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí D2, Đ 

225 Yên Trị 1206.51 201.9 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

226 Yên Trung  999.4 168.3 
Toàn bộ diện tích 

khu dân cư tập trung 
Tiêu chí Đ 

  Tổng 32,066.8 32,066.8     

Ghi chú: 

- Tiêu chí D2: Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn một (01) km tới các bãi rác 

thải tập trung, bãi chôn lấp chất thải và các nguồn thải nguy hại khác; 

- Tiêu chí D3: Khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn một (01) km tới các  nghĩa 

trang; 

- Tiêu chí Đ: Khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu chế xuất, khu, cụm công 

nghiệp tập trung, làng nghề đã được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung và bảo đảm cung 

cấp nước ổn định cả về số lượng và chất lượng. 

 


